	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ  MINH
	
	
	
	
	
	
	
	 

	                 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
	
	                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10  năm 2013
	
	 

	          BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2013
	 

	CHUYỂN KHOẢN
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ
	
	 

	Dòng
	Ngày
	MỤC
	 
	SỐ TIỀN
	 
	 

	
	phát
	THU
	CHI
	DIỄN   GIẢI
	THU
	CHI
	TỒN
	GHI-CHÚ
	 

	
	sinh
	Số phiếu
	 
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Quý III/2013  mang sang
	 
	 
	 
	 
	        200,000
	17,438
	 
	 

	1
	25-09
	14
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 26/08/2013 đến 25/09/2013
	 
	                    4
	 
	 
	        200,000
	17,442
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Lũy kế  :
	
	4
	
	0
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý III/2013 mang qua    :
	217,438
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý                      :
	4
	 
	( Gửi tiết kiệm , quỹ dự phòng, nguồn hoạt động thường xuyên : 217,442)
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý                      :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  I/2014  :
	217,442
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 

	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TP.HỒ CHÍ  MINH

	             HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
	
	
	
	
	
	TP.Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  10  năm 2013
	

	BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV/2013
	
	 

	
	TIẾN MẶT
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ
	 

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  III/2013 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,090
	1,384
	24,706
	 

	2
	04-09
	62
	 
	Thùng từ thiện tháng 08/2013
	26,090
	10,286
	9,257
	1,029
	 
	 
	 
	36,376
	10,641
	25,735
	 

	3
	04-09
	63
	 
	Bác sĩ  Nguyễn Thị Hồng, khoa Nhi
	36,376
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	36,876
	11,141
	25,735
	 

	4
	04-09
	64
	 
	Khoa phòng đóng góp bữa cơm cho ngưởi vùng cao (đính kèm danh sách )
	36,876
	15,160
	15,160
	 
	 
	 
	 
	52,036
	26,301
	25,735
	 

	5
	04-09
	 
	206
	Viếng đám ma ba ruột n/ viên mất ( Huy, khoa CNTT )
	52,036
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	51,736
	26,301
	25,435
	người nhà nhân viên

	6
	04-09
	 
	207
	Biếng đám ma ba chồng n/ viên mất (nhs Mỹ Dung, Sanh A )
	51,736
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	51,436
	26,301
	25,135
	người nhà nhân viên

	7
	05-09
	 
	208
	Danh Điền, 1959, p3, quận 11
	51,436
	 
	 
	 
	5,343
	5,343
	 
	46,093
	20,958
	25,135
	Bệnh nhân

	8
	05-09
	 
	209
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 08/2013
	46,093
	 
	 
	 
	514
	 
	514
	45,579
	20,958
	24,621
	 

	9
	05-09
	 
	210
	Viếng đám ma mẹ chồng n/ viên mất ( nhs Minh Dung ,khoa S6 )
	45,579
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	45,279
	20,958
	24,321
	người nhà nhân viên

	10
	09-09
	 
	211
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 08/2013
	45,279
	 
	 
	 
	1,320
	1,320
	 
	43,959
	19,638
	24,321
	 

	11
	11-09
	 
	212
	Mua thuốc đi từ thiện Tiền Giang ngày 15/9/2013
	43,959
	 
	 
	 
	2,476
	2,476
	 
	41,483
	17,162
	24,321
	 

	12
	17-09
	 
	213
	Bồi dưỡng lái xe đi ngoại viện ngày 15/09/2013
	41,483
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	41,283
	16,962
	24,321
	 

	13
	17-09
	 
	214
	Mua thuốc đi từ thiện Bình Phước ngày 18/9/2013
	41,283
	 
	 
	 
	1,065
	1,065
	 
	40,218
	15,897
	24,321
	 

	14
	17-09
	 
	215
	Thăm mẹ ruột n/ viên nằm viện, Mai Hảo ( Pan Pacific )
	40,218
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	39,918
	15,897
	24,021
	ng nhà nhân viên Pacific

	15
	17-09
	 
	216
	Thăm ba chồng n/ viên nhập viện mổ (nhs M.Dung , S6 )
	39,918
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	37,918
	15,897
	22,021
	người nhà nhân viên

	16
	17-09
	 
	217
	Lâm Thị Cuo7l, 1979, Long Phú Sóc Trăng
	37,918
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	37,618
	15,597
	22,021
	Bệnh nhân

	17
	20-09
	 
	218
	Ủng hộ đồng bào bị lốc xoáy ở Bình Chánh
	37,618
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	34,618
	12,597
	22,021
	 

	18
	23-09
	 
	219
	Thăm mẹ ruột n/ viên mổ ruột thừa  (Bs Ngọc Hạnh, khoa CĐHẢ )
	34,618
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	34,318
	12,597
	21,721
	người nhà nhân viên

	19
	26-09
	 
	220
	Tiền điện thoại tháng 08/2013
	34,318
	 
	 
	 
	121
	 
	121
	34,197
	12,597
	21,600
	 

	20
	26-09
	 
	221
	Tiền xăng xe đi từ thiện Lộc Ninh, Bình Phước ngày 18/9
	34,197
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	33,197
	11,597
	21,600
	 

	21
	26-09
	 
	222
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi từ thiện ở Tiền Giang 15/9
	33,197
	 
	 
	 
	743
	743
	 
	32,454
	10,854
	21,600
	 

	22
	30-09
	 
	223
	Lương chuyên trách tháng 09/2013
	32,454
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	28,454
	10,854
	17,600
	 

	23
	30-09
	65
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ tháng 09/2013
	28,454
	26,500
	23,850
	2,650
	 
	 
	 
	54,954
	34,704
	20,250
	 

	24
	30-09
	66
	 
	Tịnh xá Từ Đức, quận 5 hỗ trợ b/nhân Danh Điền viện phí
	54,954
	5,343
	5,343
	 
	 
	 
	 
	60,297
	40,047
	20,250
	 

	25
	30-09
	 
	224
	Mua đường sữa tặng quà ngày người cao tuổi 1/10/2013
	60,297
	 
	 
	 
	20,468
	20,468
	 
	39,829
	19,579
	20,250
	 

	26
	30-09
	 
	225
	Học bổng khuyến học năm 2013 em Phạm Nguyên Huân (con Thu Tư, X.Nghiệm )
	39,829
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	38,829
	18,579
	20,250
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Lũy kế
	 
	57,789
	54,110
	3,679
	45,050
	36,915
	8,135
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ quý III/2013 mang qua
	26,090
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng thu trong quý
	57,789
	 
	 
	( Chi quản lý quí II : 4,650,000 đồng =  8,04% tổng thu )
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng chi trong quý
	45,050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  I/2014
	38,829
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